
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 160/2A, ấp Mỹ An A, Xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

09/11/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI 
HOÀNG QUÂN

1301042238

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Lắp đặt hệ thống điện 4321

5. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

6. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)

7. Chuẩn bị mặt bằng 4312

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

9. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

10. Phá dỡ 4311

11. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

12. Xây dựng công trình công ích 4220

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

14. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

15. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

16. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

17. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

18. Dịch vụ ăn uống khác 5629

19. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

20. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY 
DỰNG - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI HOÀNG QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH XD - TM - DV HOÀNG QUÂN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0918948816
Email: hoangac262@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

21. Đại lý, môi giới, đấu giá
(trừ môi giới đấu giá bất động sản, môi giới pháp luật cấm kinh 
doanh)

4610

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
(trừ thuốc lá thuốc lào không rõ nguồn gốc, thuốc lá thuốc lào 
pháp luật cấm kinh doanh)

4781

23. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

24. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

25. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

26. Đại lý du lịch 7911

27. Điều hành tua du lịch 7912

28. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ lâm sản và động vật pháp luật cấm kinh doanh)

4620

29. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

30. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

31. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

32. Ghi chú: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của 
pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và điều kiện 
kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 311605612

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Tân Xuân, Xã Phú Tân, Huyện Tân Phú Đông, 
Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp Tân Xuân, Xã Phú Tân, Huyện Tân Phú Đông, Tỉnh Tiền Giang, Việt 
Nam

LÊ TẤN PHÚC Nam
1973 Kinh Việt Nam

23/06/2009 Công an Tiền Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       311605612
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Tân Xuân, Xã Phú Tân, Huyện Tân Phú Đông, 
Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp Tân Xuân, Xã Phú Tân, Huyện Tân Phú Đông, Tỉnh Tiền Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÊ TẤN PHÚC Nam

1973 Kinh Việt Nam

23/06/2009 Công an Tiền Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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